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I. Các nội dung trọng tâm 

1. Sóng cơ: khái niệm, phân loại, các đại lượng đặc trưng, năng lượng sóng 

2. Sóng điện từ, thang sóng điện từ 

3. Sóng âm, xác định tần số sóng âm 

4. Giao thoa sóng cơ, sóng ánh sáng. 

5. Sóng dừng 

II. Các dạng bài tập tự luận 

1. Các đại lượng đặc trưng của sóng 

2. Sóng điện từ, vệ tinh địa tĩnh 

3. Thực hành xác định tần số sóng âm 

4. Giao thoa sóng cơ 

5. Giao thoa sóng ánh sáng 

6. Sóng dừng 

III. Một số bài tập tham khảo 

A. Trắc nghiệm: 50 câu 

Câu 1. Theo định nghĩa. Sóng cơ là 

A. sự truyền chuyển động cơ trong không khí.         B. sự co dãn tuần hoàn giữa các phần tử môi trường. 

C. chuyển động tương đối của vật này so với vật khác. 

D. những dao động cơ lan truyền trong môi trường đàn hồi. 

Câu 2. Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng gần nhau nhất và dao động cùng pha với nhau 

gọi là   

A. chu kì. B. bước sóng.          C. độ lệch pha.  D. vận tốc truyền sóng. 

Câu 3. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm  

A. gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.  

B. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.  

C. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha.  

D. gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.  

Câu 4. Trong sóng cơ, tốc độ truyền sóng là 

A. tốc độ lan truyền dao động trong môi trường truyền sóng. 

B. tốc độ cực tiểu của các phần tử môi trường truyền sóng. 

C. tốc độ chuyển động của các phần tử môi trường truyền sóng. 

D. tốc độ cực đại của các phần tử môi trường truyền sóng. 

 

 



 

Câu 5. Phương trình sóng có dạng nào trong các dạng dưới đây? 
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Câu 6: Nhận xét nào ℓà đúng về sóng cơ học  

 A. Sóng cơ học truyền môi trường chất ℓỏng thì chỉ truyền trên mặt thoáng 

 B. Sóng cơ học không truyền trong môi trường chân không và cả môi trường vật chất 

 C. Sóng cơ học truyền được trong tất cả các môi trường 

 D. Sóng cơ học chỉ truyền được trong môi trường vật chất 

Câu 7: Điều nào sau đây ℓà đúng khi nói về phương dao động của sóng ngang? 

 A. Nằm theo phương ngang  B. Vuông góc với phương truyền sóng 

 C. Nằm theo phương thẳng đứng  D. Trùng với phương truyền sóng 

Câu 8: Tốc độ truyền sóng cơ học phụ thuộc vào yếu tố nào? 

 A. Tần số sóng.   B. Bản chất của môi trường truyền sóng. 

 C. Biên độ của sóng.   D. Bước sóng. 

Câu 9:  Sóng cơ dọc không truyền được trong 

A. kim loại.        B. nước.          C. không khí.        D. chân không. 

Câu 10. Một sóng cơ hình sinh có tần số f lan truyền trong một môi trường với bước sóng  . Tốc độ truyền 

sóng trong môi trường là 

A. v
f


= . B. v 2 f=  . C. v f=  . D. v

2f


= . 

Câu 11. Mối liên hệ giữa bước sóng λ, vận tốc truyền sóng v, chu kì T và tần số f của một sóng là 

A. 
1 v

f
T

= =


. B. 
1 T

v
f

= =


. C. 
T f

v v
 = = . D.

v
v.f

T
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Câu 12. Một sóng có chu kì 0,125 s thì tần số của sóng này là 

A. 8 Hz. B. 4 Hz. C. 16 Hz. D. 10 Hz. 

Câu 13. Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = Acos(20πt – πx) (cm), với t tính băng s. 

Tần số của sóng này bằng 

A. 15 Hz. B. 10 Hz. C. 5 Hz.  D. 20 Hz.  

Câu 14. Một sóng cơ truyền trên một sợi dây rất dài với tốc độ 1 m/s và chu kì 0,5 s. Sóng cơ này có bước 

sóng là 

A. 150 cm. B. 100 cm. C. 50 cm. D. 25 cm. 

Câu 15: Một sóng có tần số 120 Hz truyền trong một môi trường với tốc độ 60 m/s, thì bước sóng của nó là 

bao nhiêu ? 

A. 1,0 m.                                       B.2,0m.                           C. 0,5 m.                          D. 0,25 m. 

Câu 16: Một cái loa có công suất 1W khi mở hết công suất biết cường độ âm chuẩn I0 = 10-12W/m2. Tại điểm 

cách nó 40 cm, cường độ âm là:   

A. 0,013W/m2                              B. 0,113W/m2                 C. 0,023W/m2               D. 0,223W/m2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Câu 17: Hình 8.2 là đồ thị li độ - thời gian của một sóng hình 

sin. Biết tốc độ truyền sóng là 50 cm/s. Biên độ và bước sóng 

của sóng này là 

A. 5 cm;50 cm.     B. 10 cm;0,5 m. 

C. 5 cm; 0,25 m.   D. 10 cm;1 m. 

 
Câu 18. Một người đang dùng điện thoại di động để thực hiện cuộc gọi. Lúc 

này điện thoại phát ra: 

A. bức xạ gamma.   B. tia tử ngoại. 

C. tia Rơn-ghen.   D. sóng vô tuyến. 
 

 

Câu 19: Sóng vô tuyến truyền trong không trung với tốc độ 3.108 m/s. Một đài phát sóng radio có tần số 

106 Hz. Bước sóng của sóng radio này là 

A. 300 m.     B. 150 m.      C. 0,30 m.       D. 0,15 m. 

Câu 20. Chọn phát biểu Đúng. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là: 

A. được quang điện.   B. Tác dụng quang học.  

C. Tác dụng nhiệt.   D. Tác dụng hoá học (làm đen phin ảnh). 

Câu 21.  Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào sau đây? 

A. Lò sưởi điện.  B. Hồ quang điện.  C. Lò vi sóng.   D. Màn hình vô tuyến. 

Câu 22.  Thân thể con người ở nhiệt độ 370C phát ra những bức xạ sau: 

A. Tia X;                  B. Bức xạ nhìn thấy;              C. Tia hồng ngoại;             D. Tia tử ngoại. 

Câu 23.  Tính chất nào sau đây không phải là đặc điểm của tia X? 

A. Huỷ tế bào.     B. Gây ra hiện tượng quang điện.  

C. làm ion hoá không khí.    D. Xuyên qua tấm chì dày hàng cm. 

Câu 24.  Tính chất quan trọng nhất và được ứng dụng rộng rãi nhất của tia X là gì? 

A. Khả năng đâm xuyên mạnh    B. Làm đen kính ảnh 

C. Kích thích tính phát quang của một số chất  D. Hủy diệt tế bào 

Câu 25: Theo thứ tự bước sóng tăng dần thì sắp xếp nào dưới đây là đúng? 

A. Vi sóng, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia X.     B. Tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, vi sóng. 

C. Tia tử ngoại, tia hồng ngoại, vi sóng, tia X.    D. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, vi sóng, tia X. 

Câu 26.  Tia tử ngoại không có tác dụng nào sau đây? 

A. Quang điện.   B. Chiếu sáng.  C. Kích thích sự phát quang.   D. Sinh lí. 

Câu 27: Hiện tượng giao thoa sóng là hiện tượng 

A. giao thoa của hai sóng tại một điểm trong môi trường. 

B. tổng hợp của hai dao động. C. tạo thành các gợn lồi lõm. 

D. hai sóng khi gặp nhau có những điểm cường độ sóng luôn tăng cường hoặc triệt tiêu nhau. 

Câu 28:  Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có 

A. cùng biên độ.              B. cùng tần số. 

C. cùng pha ban đầu.              D. cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian. 

 

 

 

 



 

 

 

Câu 29: Trong hiện tượng giao thoa sóng của hai nguồn kết hợp A, B cùng pha, điều kiện để tại điểm M cách 

các nguồn d1, d2 dao động với biên độ cực đại là 

A. d2 – d1 = kλ/2.   B. d2 – d1 = (2k + 1)λ/2.     C. d2 – d1 = kλ.  D. d2 – d1 = (2k + 1)λ/4. 

Câu 30: Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp cùng pha A, B. Những điểm trên 

mặt nước nằm trên đường trung trực của AB sẽ 

   A. dao động với biên độ lớn nhất.  B. dao động với biên độ bé nhất. 

C. đứng yên không dao động.  D. dao động với biên độ có giá trị trung bình. 

Câu 31: Trong các công thức sau, công thức nào là đúng là công thức xác định vị trí vân sáng trên màn trong 

thí nghiệm giao thoa khe Young? 

A) k2
a

D
x =  ;              B) 

a2

D
x = ;                  C) k

a

D
x = ;                     D) )1k(

a

D
x += . 

Câu 32:  Chọn công thức đúng cho công thức tính khoảng vân? 

A) 
a

D
i = ;                      C) 

a2

D
i = ;                       C) 

a

D
i


= ;                   D) 

D

a
i = . 

Câu 33:  Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ được..  

 A. ánh sáng là sóng ngang  B. ánh sáng có thể bị tán sắc 

 C.  ánh sáng có tính chất sóng  D. ánh sáng là sóng điện từ 

Câu 34: Trong thí nghiệm giao thoa khe I-âng có khoảng vân là i. Khoảng cách từ vân sáng bậc 4 bên này vân 

trung tâm đến vân sáng bậc 3 bên kia vân trung tâm là 

A. 6i.    B. i.     C. 7i.    D. 12i. 

Câu 35: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp bằng 

A. một phần tư bước sóng. B. một bước sóng.  

C. nửa bước sóng.  D. hai bước sóng. 

Câu 36: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ một bụng đến nút gần nó nhất bằng 

A. một số nguyên lần bước sóng. B. một nửa bước sóng.  

C. một bước sóng.  D. một phần tư bước sóng. 

Câu 37: Điều kiện có sóng dừng trên dây chiều dài l khi một đầu dây cố định và đầu còn lại tự do là 

A. l k=    B. l k / 2=    C. ( )l 2k 1 / 2= +    D. ( )l 2k 1 / 4= +    

Câu 38: Điều kiện có sóng dừng trên dây chiều dài l khi cả hai đầu dây cố định hay hai đầu tự do là 

A. l k=   B. l k / 2=   C. ( )l 2k 1 / 2= +   D. ( )l 2k 1 / 4= +   

Câu 39: Một dây đàn hồi có chiều dài l, hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là 

A. max l / 2 =   B. max l =  C. max 2l =  D. max 4l =  

Câu 40:  Một sợi dây đàn hồi dài 60 cm, được rung với tần số f = 50 Hz, trên dây tạo thành một sóng dừng ổn 

định với 4 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 

A. v = 60cm/s B. v = 75cm/s C. v = 12cm/s D. v = 15cm/s 

 

Câu 41. Khi nghiên cứu sự truyền âm thanh, người ta đã có những nhận xét sau. Hãy chọn câu trả lời sai: 

    A. Để nghe được âm thanh từ vật phát ra thì phải có môi trường truyền âm. 

    B. Không khí càng loãng thì sự truyền âm càng kém. 

    C. Sự truyền âm thanh là sự truyền dao động âm. 

    D. Không khí là môi trường truyền âm tốt nhất. 

 

 



 

Câu 42. Trong các môi trường sau, môi trường nào không thể truyền được âm: Nước sôi, tấm nhựa, chân 

không, cao su? 

  A. Tấm nhựa           B. Chân không           C. Nước sôi           D. Cao su 

Câu 43. Gọi t1, t2, t3 lần lượt là thời gian âm truyền trong các môi trường rắn, lỏng, khí ở cùng điều kiện 

nhiệt độ và khoảng cách. Khi so sánh t1, t2, t3 thứ tự tăng dần là: 

    A. t1 < t2 < t3           B. t3 < t2 < t1         C. t2 < t1 < t3          D. t3 < t1 < t2 

Câu 44. Hiện nay, ứng dụng SmartScope Oscilloscope trên điện thoại 

thông minh có thể được sử dụng để ghi nhận đồ thị dao động âm. Ưu  

điểm nào không phải là của phương án này là  

A. Tiện lợi. 

B. Dễ dàng thực hiện với nhiều thiết bị. 

C. Có thể linh hoạt thời gian đo số liệu. 

D. Ít bị ảnh hưởng của môi trường 

Câu 45. Cho vận tốc truyền âm trong không khí là 340 m/s và trong 

nước là 1500 m/s. Vận tốc truyền âm trong thanh nhôm ở cùng điều kiện nhiệt độ có thể nhận giá trị nào sau 

đây? 

   A. 340 m/s         B. 170 m/s         C. 6420 m/s         D. 1500 m/s 

Câu 46: Trong thí nghiệm về giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng tần số ƒ = 10 Hz và cùng pha. 

Vận tốc truyền sóng trên mặt nuớc là v = 30 cm/s. Tại một điểm M cách các nguồn A, B những đoạn d1 = MA = 31 

cm và d2 = MB = 25 cm là vân cực đại hay vân đứng yên thứ mấy tính từ đường trung trực của AB? 

A. Đứng yên thứ 2.   B. Cực đại thứ 2.   C. Đứng yên thứ 3.            D. Cực đại thứ 3. 

Câu 47. Một sóng cơ có chu kì 2 s truyền với tốc độ 1 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương 

truyền mà tại đó các phần tử môi trường dao động ngược pha nhau là 

A. 0,5 m. B. 1,0 m. C. 2,0 m. D. 2,5 m. 

Câu 48. Một người ngồi ở bờ biển trông thấy có 10 ngọn sóng qua mặt trong 36 s, khoảng cách giữa hai ngọn sóng là 

10 m. Tần số sóng biển và vận tốc truyền sóng biển bằng 

A. 0,25 Hz; 2,5 m/s. B. 4 Hz; 25 m/s. C. 25 Hz; 2,5 m/s. D. 4 Hz; 25 cm/s. 

Câu 49. Một sợi dây đàn hồi dài 60 cm, hai đầu cố định dao động với 4 bụng sóng. Biết tần số rung của sợi dây là ƒ = 

50 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là 

A. v = 60 cm/s.    B. v = 75 cm/s.   C. v = 12 cm/s.    D. v = 15 m/s. 

Câu 50. Người ta thực hiện thí nghiệm sóng dừng trên dây đàn hồi có hai đầu cố định dài 40 cm. Biết tại M là bụng 

thứ 4 (kể từ B) và BM = 14 cm. Tổng số bụng sóng trên dây AB là 

A. 9.    B. 10.     C. 11.     D. 12. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

B. Đúng sai 12 

Câu 1.  Cho hai điể m ga n nha t trể n cù ng phương trùyể n so ng dao đo  ng lể  ch pha nhaù mo  t go c 
𝜋

2
 

ca ch nhaù 60 cm. Biể t to c đo   trùyể n so ng la  330 m/s. Như ng pha t biể ù saù đa y, pha t biể ù na o 

đù ng, pha t biể ù na o sai 

a. So ng trùyể n vơ i bươ c so ng la  𝜆 = 24𝑚  

b. Chù kì  so ng la  200 s  

c. 2 điể m ga n nhaù nha t trể n phương trùyể n so ng dao đo  ng cù ng pha ca ch 

nhaù 1 đoa n la  2,4m 
 

d. Ta i cù ng mo  t điể m trể n phương trùyể n so ng saù mo  t khoa ng thơ i gian la  

0,1 s sể  dao đo  ng vùo ng pha. 
 

 Câu 2.  Mo  t so ng hì nh sin đang trùyể n trể n mo  t sơ i da y thểo chiể ù dương cù a trù c Ox. Hì nh vể  

mo  ta  hì nh da ng cù a sơ i da y ta i thơ i điể m 1t (đươ ng nể t đư t) va  2 1t t 0,3= + (s) (đươ ng nể t liể n). 

Như ng pha t biể ù saù đa y, pha t biể ù na o đù ng, pha t biể ù na o sai? 

a. Bươ c so ng: λ = 40 cm  

 

b. To c đo   trùyể n so ng: v = 15/0,3 = 50cm/s  

c. Chù kì  so ng: T = 1,25s  

d. Ta i N,  so ng trùyể n vơ i to c đo   la : 39,26cm/s        

Câu 3. Trể n ma  t ho  yể n la  ng, mo  t ngươ i la m cho con thùyể n dao đo  ng ta o ra so ng trể n ma  t nươ c. 

Thùyể n thư c hiể  n đươ c 24 dao đo  ng trong 40s, mo i dao đo  ng ta o ra mo  t ngo n so ng cao 12cm so 

vơ i ma  t ho  yể n la  ng va  ngo n so ng tơ i bơ  ca ch thùyể n 10m saù 5s. 

A. Chù kì  dao đo  ng cù a thùyể n la : 5/3 𝑠   

 

B. To c đo   lan trùyể n cù a so ng la : v = 2 𝑚/𝑠   

C. Bươ c so ng la : λ = 10/3 (m)   

D. Biể n đo   so ng la : A = 12cm  

Câu 4. Một sóng ngang có tần số 100 Hz truyền trên một sợi dây nằm ngang với tốc độ 60 m/s, qua điểm 𝐴 

rồi đến điểm 𝐵 cách nhau 7,95 m. Bước sóng của sóng này là λ. 

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sau đây là đúng, phát biểu nào là sai? 

a) [B] Chu kì sóng T = 0,01 s. 

b) [B] Bước sóng λ = 6 m. 

c) [H] Trên phương AB có một điểm A’, AA’ = 13 λ thì A’ dao động cùng pha với A. 

 



 

 

 

d) [VD] Tại một thời điểm nào đó 𝐴 có li độ âm và đang chuyển động đi lên thì điểm A’ và 𝐵 có li độ âm và 

đang chuyển động như trên đồ thị bên dưới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 5. Một nhóm học sinh thực hành đo bước sóng ánh sáng đơn sắc bằng thí nghiệm giao thoa Young. 

Khoảng cách giữa hai khe S1 và S2 là a = 0,10 mm. Đo khoảng cách từ màn tới hai khe Young D  = 700 mm. 

Thí nghiệm cho thấy có 7 vân sáng rõ liên tiếp trên màn. Dùng thước kẹp, học sinh đo được khoảng cách trung 

bình giữa hai tâm của hai vân sáng ngoài cùng là L  = 30,12 mm. Sai số tỉ đối của phép đo bước sóng là 5,4%.  

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sau đây là đúng, phát biểu nào sau đây là sai? 

a) [B] Trong khoảng 7 vân sáng rõ liên tiếp trên màn có 7 khoảng vân. 

b) [B] Khoảng vân là 5,02 mm. 

c) [H] Bước sóng trung bình đo được (chính xác đến nanômet) là 717 nm. 

d) [VD] Kết quả đo bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm (chính xác đến nanômet) (717 41) nm =    

 Câu 6. Trong thí nghiệm về Young về giao thoa ánh sáng, người ta sử dụng ánh sáng đơn sắc màu 

lục có bước sóng   chiếu vào hai khe hẹp cách nhau một khoảng 0,1 mm; khoảng cách từ hai khe đến 

màn là 1,2 m. Khoảng cách giữa 7 vân sáng liên tiếp trên màn là 3,6 cm 

a) Bước sóng của ánh sáng sử dụng trong thí nghiệm thỏa mãn 0,76 m 1mm.      

b) Khoảng vân giao thoa là 6 mm. 

c) Tần số của bức xạ lục trong thí nghiệm là 146.10 Hz.  

d) M và N là hai điểm trên màn, nằm hai bên vân trung tâm có MO 2,5cm;ON 3cm.= =  Số vân sáng 

trên đoạn MN là 9. 

Câu 7. Trong thí nghiệm nghiên cứu sóng dừng trên dây, người ta bố trí thí nghiệm như hình vẽ. Biết 

chiều dài dây là 0,6 m. Khi nguồn phát dao động có tần số f 24Hz=  thì trên dây xuất hiện sóng dừng 

với 4 bụng sóng. 

 

a) Sóng truyền trên dây là sóng dọc. 

 

O 



 

b) Bụng sóng là những điểm có biên độ dao động cực đại. 

c) Số nút sóng trên dây là 3. 

d) Tốc độ truyền sóng trên dây là 7,2 m/s. 

Câu 8. Hể   tho ng đi nh vi  toa n ca ù (GPS - Global Positioning Systểm) go m 24 vể   tinh nha n ta o. Mo i 

vể   tì nh thư c hiể  n hai vo ng qùay qùanh Tra i Đa t trong mo  t nga y ơ  đo   2,02.107 m đo i vơ i ma  t đa t 

va  pha t tì n hiể  ù điể  n tư  đa ng hươ ng co  co ng sùa t 25 W vể  phì a ma  t đa t. Mo  t trong ca c tì n hiể  ù 

điể  n tư  na y co  ta n so  1575,42 MHz.  

a.  Đo i đơn vi  1575,42 MHz = 1,57542.1010 Hz  

 

b. Chù ky  cù a so ng la  T = 6,34. 10−10𝑠  

c. Cươ ng đo   tì n hiể  ù điể  n tư  nha  n đươ c ơ  tra m 

thù  so ng ta i mo  t vi  trì  trể n ma  t đa t ngay ơ  phì a 

dươ i mo  t vể   tinh: 𝐼 ≈ 4,88.10−14 𝑊/𝑚2 

 

d. Tra m thù so ng nha  n đươ c tì n hiể  ù co  bươ c 

so ng ba ng: 𝜆 ≈ 0,19 𝑚 
 

Câu 9. Thang cù a so ng điể  n tư  đươ c biể ù  diể n thểo bươ c so ng ta ng da n như  Hì nh 11.1 

Tia gamma Tia X A 
Ánh sáng 

nhìn thấy 
B 

Sóng vô 

tuyến 

a.  Ca c loa i bư c xa  đươ c đa nh da ù A, B la :   A - tia tư  ngoa i; B - tia ho ng ngoa i.  

b. Tia X bươ c so ng nga n co  kha  na ng đa m xùyể n ma nh nể n đươ c ư ng dù ng 

trong viể  c chù p X qùang cha n đoa n hì nh a nh trong y ho c. 
 

c. So ng điể  n tư  la  so ng do c, trùyể n đươ c trong cha n kho ng  

d. Tia tư  ngoa i co  bươ c so ng nho  hơn a nh sa ng kha  kiể n.  

Câu 10: Hai ngùo n kể t hơ p cù ng pha A, B ca ch nhaù 4cm đang cù ng dao đo  ng 

vùo ng go c vơ i ma  t nươ c. Xể t mo  t điể m C trể n ma  t nươ c dao đo  ng ca ch A, B la n 

lươ t la  5cm va  6,5cm va  dao đo  ng cư c tiể ù, giư a C va  trùng trư c cù a AB co n co  

mo  t đươ ng cư c đa i.  

a. Ta i C la  cư c tiể ù giao thoa thư  2                                  

b. Bươ c so ng la  1,5 cm                                                        

c. So  điể m co  biể n đo   cư c đa i trể n đoa n AB la  9          

d. So  đươ ng kho ng dao đo  ng trể n BC la  5 đươ ng        
 

 



 

Câu 11. Mo  t sơ i da y co  chiể ù da i 1,5 m mo  t đa ù co  đi nh, mo  t đa ù tư  do. Kì ch thì ch cho sơ i da y 

dao đo  ng vơ i ta n so  100 Hz thì  trể n da y xùa t hiể  n so ng dư ng. To c đo   trùyể n so ng trể n da y na m 

trong khoa ng tư  150 m/s để n 400 m/s.  

a. Điể ù kiể  n so ng dư ng trong trươ ng hơ p na y la  chiể ù da i da y ba ng so  lể  la n 

bươ c so ng 
 

b. To c đo   trùyể n so ng la  200m/s  

c. So  nù t va  so  bù ng so ng trong trươ ng hơ p na y như nhaù  

d. Qùa ng đươ ng trùyể n trong 1 chù ky  la  3m  

Câu 12. Trong ca c pha t biể ù saù, pha t biể ù na o đúng, pha t biể ù na o sai 

a. Trong hiể  n tươ ng so ng dư ng, so ng tơ i va  so ng pha n xa  la  hai ngùo n kể t hơ p.  

b. Khoa ng ca ch giư a hai nù t hoa  c hai bù ng liể n tiể p trong so ng dư ng ba ng /2.  

c. So ng dư ng la  so ng a m  

d. So ng dư ng la  so ng ngang  

C.Tự luận:  12 câu 

Bài 1: : Một người ngồi ở bờ biển quan sát thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp bằng 15 m. Ngoài 

ra người đó đếm được 10 ngọn sóng liên tiếp đi qua trước mặt trong 36 s. 

a) Tính chu kì, tần số dao động của nước biển. 

b) Tốc độ truyền sóng của nước biển. 

Bài 2: Một còi báo động phát sóng âm trong một môi trường đẳng hướng. Tại vị trí cách còi một khoảng 

75,0m cường độ âm đo được bằng 0,010 W/m2. Ở khoảng cách 15,0m cường độ âm bằng bao nhiêu? 

Bài 3: Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, có tốc độ truyền sóng nằm 

trong khoảng từ 0,7 m/s đến 1 m/s. Gọi A và B là hai điểm nằm trên Ox, ở cùng một phía so với O và cách 

nhau 10 cm. Hai phần tử môi trường tại A và B luôn dao động ngược pha với nhau. Tính tốc độ truyền sóng . 

Bài 4: Vào thời điểm năm 2022, điện thoại di động ở Việt Nam sử dụng sóng điện từ có tần số trong khoảng 

từ 850 MHz đến 2 600 MHz. Tính bước sóng của sóng điện từ tương ứng với dải tần số này. Mắt chúng ta có 

thể thấy được các sóng này không? Vì sao? 

Bài 5:  

Một vệ tinh thông tin (vệ tinh địa tĩnh) chuyển động trên quỹ đạo tròn ngay 

phía trên xích đạo của Trái Đất, quay cùng hướng và cùng chu kì tự quay 

của Trái Đất ở độ cao 36600 km so với đài phát trên mặt đất. Đài phát nằm 

trên đường thẳng nối vệ tinh và tâm Trái Đất. Coi Trái Đất là một hình cầu 

có bán kính R = 6400 km. Vệ tinh nhận sóng truyền hình từ đài phát rồi 

phát lại tức thời tín hiệu đó về Trái Đất. Biết sóng có bước sóng λ = 0,5 m; 

tốc độ truyền sóng c = 3.108 m/s. Tính khoảng thời gian lớn nhất mà sóng 

truyền hình đi từ đài phát đến một điểm trên mặt Trái Đất, vẽ hình minh 

hoạ? 

 

 
 

Bài 6: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 16cm dao 

động với tần số 15Hz và cùng pha. Tại một điểm M cách nguồn A và B những khoảng d1=  19cm, d2= 21cm, 

sóng có biên độ cực đại. Giữa M và trung trực của AB có 2 cực đại khác. 

 



 

 

a. Tính vận tốc truyền sóng trên mặt nứơc. 

b. Tìm số dãy cực đại, cực tiểu trong khoảng không gian giữa 2 nguồn sóng 

Bài 7: Trong một thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khi nguồn sáng là ánh sáng đơn sắc có bước sóng 

λ, người ta đo khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp là 24mm. Cho biết khoảng cách giữa hai khe là 0,2 mm 

và khoảng cách từ hai khe đến màn là 1m. 

a. Tính bước sóng λ.  

b. Tìm vị trí vân sáng thứ 3 và vân tối thứ 4 

c. Tính khoảng cách từ vân sáng bậc hai đến vân tối thứ tư ở cùng bên so với vân sáng trung tâm 

d. Nếu đồng thời chiếu vào khe trên 2 bức xạ có bước sóng 400nm và 500nm thì khoảng cách gần nhất giữa 

2 vân cùng màu với vân trung tâm là bao nhiêu? 

Bài 8:  

Hình bên mô tả sóng dừng trên một sợi dây có chiều dài L 

= 0,9 m, hai đầu cố định. 

a) Tính bước sóng λ của sóng trên dây. 

b) Nếu tần số là 180 Hz. Tính tốc độ của sóng. 

 
c) Thay đổi tần số đến 360 Hz thì bước sóng bây giờ bằng bao nhiêu? 

 

Bài 9: Hình vẽ bên là đồ thị li độ - thời gian của một sóng hình sin. Biết tốc độ truyền sóng là 

50 cm / s . Xác định biên độ và bước sóng. 

 
Bài 10: Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với tốc độ 1 m / s  và tần số 10 Hz , biên độ 

sóng không đổi là 4 cm . Khi phần tử vật chất nhất định của môi trường đi được quãng đường S  thì 

sóng truyền thêm được quãng đường 25 cm . Giá trị S  bằng bao nhiêu? 

Bài 11: Hình vẽ bên mô tả sóng dừng trên một sợi dây có chiều dài l 1,5 m= . 

a. Xác định bước sóng trên dây 

b. Nếu tần số là 180 Hz . Tính tốc độ của sóng. 

 
c. Thay đổi tần số đến 360 Hz  thì bước sóng bây giờ bằng bao nhiêu? 

Bài 12: Trong thí nghiệm giao thoa Young khoảng cách hai khe là 5 mm khoảng cách giữa mặt 

phẳng chứa hai khe và màn ảnh 2 m . Hai khe được chiếu sáng bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng có 

bước sóng 0,58 m . 

a. Xác định khoảng vân giao thoa 

b. Tìm vị trí vân sáng bậc 3 và vân tối thứ 3 trên màn. 

 

 


